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Câu 1: (ID: 764826) Một trong những thành phần kinh tế mới được phép hoạt động ở Việt Nam từ sau khi 

đường lối đổi mới được thực thi là 

 A. kinh tế quốc doanh.  B. có vốn đầu tư nước ngoài. 

 C. kinh tế nhà nước.  D. kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

Câu 2: (ID: 764827) Sự kiện nào sau đây đánh dấu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt 

Nam (1945 - 1954) hoàn toàn thắng lợi? 

 A. Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết. B. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng. 

 C. Hiệp định Pa-ri được ký kết. D. Pháp mở cuộc đàm phán tại Giơ-ne-vơ. 

Câu 3: (ID: 764828) Nội dung nào sau đây không phải là một trong những thách thức của Cộng đồng 

ASEAN? 

 A. Chưa có vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế. 

 B. Sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các nước. 

 C. Tình hình Biển Đông ở những thời điểm phức tạp. 

 D. Vấn đề phạm vi chủ quyền lãnh thổ giữa một số nước 

Câu 4: (ID: 764829) Sau thất bại của chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968) ở miền Nam Việt Nam, 

Mỹ chuyển sang chiến lược 

 A. “Chiến tranh đơn phương”. B. “Việt Nam hóa chiến tranh”. 

 C. “Chiến tranh đặc biệt tăng cường”. D. “Chiến tranh đặc biệt”. 

Câu 5: (ID: 764830) So với chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" (1961-1965), chiến lược “Chiến tranh cục bộ” 

(1965-1968) có điểm khác biệt về 

 A. phương tiện chiến tranh. B. vai trò của cố vấn chi huy. 

 C. lực lượng tham chiến.  D. bản chất chiến lược. 

Câu 6: (ID: 764831) Trong công cuộc Đổi mới, một trong những thành tựu của Việt Nam về hội nhập quốc 

tế là 

 A. xây dựng các quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với nhiều quốc gia. 

 B. thực hiện thành công công cuộc xóa đói, giảm nghèo. 

 C. xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vùng mạnh. 

 I PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 
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 D. làm tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. 

Câu 7: (ID: 764832) Từ sau năm 1986, bộ máy Nhà nước được sắp xếp theo hướng 

 A. giảm tiền lương tối đa.  B. chuyển đổi số quốc gia. 

 C. đơn giản và hiệu quả.  D. tinh gọn và hiệu quả. 

Câu 8: (ID: 764833) Quốc gia nào sau đây không phải là một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội các 

quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? 

 A. Thái Lan. B. Xin-ga-po. C. Việt Nam. D. Ma-lai-xi-a. 

Câu 9: (ID: 764834) Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa của công cuộc Đổi mới đất nước ở 

Việt Nam? 

 A. Đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế thể giới. 

 B. Đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế của khối xã hội chủ nghĩa. 

 C. Giúp cho nền kinh tế Việt Nam vận động đúng theo quy luật thị trường. 

 D. Giải phóng sức sản xuất, cải thiện đáng kể đời sống của nhân dân. 

Câu 10: (ID: 764835) Theo quyết định của Hội nghị I-an-ta, các vùng ảnh hưởng của Liên Xô không thuộc 

phạm vi 

 A. miền Đông nước Đức.  B. phía Bắc vĩ tuyến 18 trên bán đảo Triều Tiên.  

 C. Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á D. vùng Đông Âu. 

Câu 11: (ID: 764836) Chiến thắng nào sau đây của quân dân miền Nam Việt Nam trong những năm 1964 -

1965 góp phần làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ? 

 A. Ấp Bắc (Mỹ Tho).  B. Bình Giã (Bà Rịa). 

 C. Núi Thành (Quảng Nam). D. Vạn Tường (Quảng Ngãi). 

Câu 12: (ID: 764837) Hiệp hội Ba-li (tháng 2-1976) đánh dấu sự khởi sắc của Hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam Á (ASEAN) vì đã 

 A. xây dựng những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước. 

 B. nâng tầm ảnh hưởng ASEAN trên thế giới. 

 C. đưa kinh tế ASEAN tăng trưởng mạnh. 

 D. làm cho mối quan hệ giữa các nước hòa dịu. 

Câu 13: (ID: 764838) Một trong những mục đích của Pháp khi đưa quân tấn công lên Việt Bắc (1947) là 

 A. thành lập Liên bang Đông Dương. 

 B. đưa được tù binh Pháp trở về nước. 

 C. tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến. 

 D. kết thúc chiến tranh trong danh dự. 

Câu 14: (ID: 764839) Một trong những nội dung về kinh tế trong công cuộc Đổi mới ở Việt Nam (từ năm 

1986) là 
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 A. đảm bảo thành phần kinh tế nhà nước là duy nhất. 

 B. thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò chủ đạo. 

 C. hình thành cơ chế thị trường tự do như nhau cho tất cả các thành phần kinh tế. 

 D. hình thành cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. 

Câu 15: (ID: 764840) Từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 6 - 1945, 50 nước họp tại Xan Phran-xi-cô (Mỹ) thông 

qua nội dung nào sau đây? 

 A. Hiệp định đình chiến ở Đông Dương. B. Phân chia thành quả chiến tranh thế giới.

 C. Kết thúc chiến tranh Triều Tiên. D. Hiến chương Liên hợp quốc. 

Câu 16: (ID: 764841) Điểm tương đồng giữa đường lối ngoại giao của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau 

Cách mạng tháng Tám với chính sách ngoại giao mang “bản sắc cây tre” của Việt Nam hiện nay là 

 A. vừa đánh vừa đàm. 

 B. nhân nhượng có nguyên tắc, vừa cứng rắn vừa mềm dẻo. 

 C. kiên quyết không nhân nhượng trong bất kì trường hợp nào. 

 D. hòa nhập nhưng không hòa tan. 

Câu 17: (ID: 764842) Quan điểm của Đảng tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI (12/1986) là đổi mới phải 

 A. bảo đảm chắc thắng lợi. B. phải thần tốc và táo bạo. 

 C. toàn diện và đồng bộ.  D. thực hiện nhanh chóng. 

Câu 18: (ID: 764843) Tính chất hai cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của nhân dân 

Việt Nam là 

 A. chiến tranh thống nhất đất nước. B. cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. 

 C. để xác lập địa vị số một châu Á. D. xung đột, tranh chấp biên giới. 

Câu 19: (ID: 764844) Sự kiện nào sau đây đánh dấu chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ? 

 A. Ngày 2 - 9 - 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. 

 B. Ngày 23 -8 - 1945, chính quyền về tay nhân dân tại Huế. 

 C. Ngày 30 - 8- 1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị. 

 D. Ngày 19 -8 - 1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi tại Hà Nội. 

Câu 20: (ID: 764845) Cộng đồng ASEAN được xây dựng dựa trên một trong những trụ cột nào sau đây? 

 A. Cộng đồng Quốc phòng - An ninh ASEAN. 

 B. Cộng đồng Quân sự - An ninh ASEAN. 

 C. Cộng đồng Khoa học kĩ thuật - Giáo dục ASEAN. 

 D. Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN. 

Câu 21: (ID: 764846) Sau khi lên nắm quyền (4/1975) chính quyền Pôn Pốt đã có hành động nào sau đây? 

 A. Phát động chiến tranh xâm lược biên giới Tây Nam Việt Nam. 

 B. Ứng hộ hết lòng cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam. 
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 C. Đi thăm Mỹ để mở rộng quan hệ đối ngoại cho Cam-pu-chia. 

 D. Liên kết với các nước Đông Nam Á để chống lại Trung Quốc. 

Câu 22: (ID: 764847) Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân khách quan đưa tới thắng lợi 

của cách mạng Việt Nam trong năm 1945? 

 A. Chiến thắng của phe Đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 

 B. Truyền thông dân tộc được Đảng phát huy trong mọi hoàn cảnh. 

 C. Sự ủng hộ của các nước ASEAN. 

 D. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, 

Câu 23: (ID: 764848) Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975) có ý nghĩa 

quốc tế to lớn, có tính thời đại sâu sắc vì đã 

 A. xóa bỏ được chủ nghĩa tư bản bóc lột nhân dân thuộc địa của thế giới. 

 B. chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới. 

 C. xóa bỏ sự phân biệt chủng tộc và mâu thuẫn xã hội ở các nước thuộc địa. 

 D. cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân thế giới. 

Câu 24: (ID: 764849) Từ sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc (1991), thế giới phát triển theo một trong những 

xu thế nào sau đây? 

 A. Một cực theo hướng Mỹ. B. Khoa học công nghệ làm nền tảng. 

 C. đa cực, nhiều trung tâm. D. Sức mạnh quân sự làm nền tảng. 

 

Câu 25: (ID: 764817) Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Tuyên bố ASEAN nêu rõ mục đích thành lập của ASEAN: 

- Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, tiền bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực thông qua các nỗ lực 

chung trên tình thần bình đẳng và hợp tác nhằm tăng cường cơ sở cho một Cộng đồng các quốc gia Đông 

Nam Á hòa bình và thịnh vượng. 

- Thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực bằng việc tôn trọng công lý và nguyên tắc luật pháp trong quan hệ 

giữa các quốc gia trong vùng và tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. 

- Thúc đẩy sự cộng tác tích cực và giúp đỡ lẫn nhau trong các vấn đề cùng quan tâm trong các lĩnh vực kinh 

tế, xã hội, văn hóa, khoa học - kỹ thuật và hành chính,...”. 

(Theo Tuyên bố ASEAN, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

1998, trang 15, 16) 

 a) Mối quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN là một trong những trụ cột quan trọng của chính sách đối ngoại 

của Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích cho cà hai bên và đóng góp vào hòa bình và phát triển trong khu vực 

Đông Nam Á. 

 II PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
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 b) Một trong những mục tiêu của ASEAN là tôn trọng công lý và nguyên tắc luật pháp trong quan hệ giữa 

các quốc gia trong khu vực, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc. 

 c) Tư liệu nêu về vấn đề thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực. 

 d) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khi mới thành lập (1967) không đề ra mục đích, nhiệm 

vụ xây dựng một cộng đồng Đông Nam Á hòa bình và thịnh vượng. 

Câu 26: (ID: 764823) Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Theo nhận thức của chúng ta, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế thị trường hiện 

đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; đảm bảo định hướng xã hội 

chủ nghĩa, nhằm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.” 

(Nguyễn Phú Trọng. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, tr. 25-26). 

 a) Đoạn tư liệu phản ánh nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về nền kinh tế thị trường. 

 b) Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giúp cho kinh tế Việt Nam từ công cuộc Đổi 

mới năm 1986 đến nay chưa bao giờ suy thoái. 

 c) Nền kinh tế thị trường ở Việt Nam tuân theo các quy luật chung như nền kinh tế. ở các quốc gia châu 

Âu và Mỹ. 

 d) Mô hình của nền kinh tế Việt Nam hiện nay là mô hình của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa, được thực hiện trong quá trình của công cuộc đổi mới. 

Câu 27: (ID: 764824) Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“...Hà Nội khởi nghĩa sớm hơn một số tỉnh khác, nhất là các thành phố lớn như Huế, Sài Gòn, Đà Nẵng.... là 

do trong khi đang gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa thì được tin: chiều ngày 17-8-1945, tổng Hội viên chức tổ chức 

một cuộc mít tinh lớn tại quảng trường Nhà hát thành phố để ủng hộ Chính phủ bù nhìn thân Nhật, chống lại 

cuộc khởi nghĩa của Việt Minh, Thành ủy chủ trương huy động ngay một lực lượng đông đảo quần chúng cứu 

quốc do các đội tự vệ và tuyên truyền xung phong làm nòng cốt để biến cuộc mít tinh của địch thành cuộc một 

tinh của ta Cuộc mít tinh trở thành cuộc biểu tình tuần hành trong đó có cả một số linh bảo an cũng hòa vào 

dòng người, diễu qua các phố lớn”. 

(Nguyễn Quyết, “Một ngày lịch sử”, trích trong: Việt Nam trong thế kỷ XX, Tập 1, NXB Chính trị Quốc 

Gia, Hà Nội, 2001, tr.88 - 89) 

 a) Hà Nội mở đầu quá trình khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

 b) Khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội cho thấy bài học về việc xác định thời cơ và chớp thời cơ. 

 c) Khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội đã quyết định thắng lợi của các cuộc khởi nghĩa ở các địa phương khác. 

 d) Khởi nghĩa ở Hà Nội diễn ra nhanh chóng và có sự tham gia của đông đảo quần chúng 

Câu 28: (ID: 764825) Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
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“Đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn do Ngô Đình Diệm đứng đầu đã trắng trợn phá bỏ Hiệp định Giơ-ne-

vơ, thẳng tay đàn áp, khủng bố, mở các chiến dịch "ổ công, diệt công" bằng cái gọi là sức mạnh của quân lực 

cộng hòa. Để bảo vệ sinh mạng và quyền lợi cơ bản của minh, nhân dân miền Nam dưới sự lãnh đạo của 

Đảng không có con đường nào khác là phải đứng lên lật đổ chế độ độc tài phát xít của Mỹ và tay sai, giải 

phóng hoàn toàn miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà”. 

(Lê Mậu Hãn, Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB 

Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2017, tr.294) 

 a) Chiến dịch "tố cộng, diệt cộng" không nằm trong chính sách khủng bố của chính quyền Mỹ - Diệm ở 

miền Việt Nam. 

 b) Mỹ đã âm thầm vi phạm Hiệp định Giơ-ne-vơ khi không trực tiếp cai trị miền/ Nam Việt Nam mà dựng 

lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. 

 c) Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, nhân dân miền Nam Việt Nam dưới dự lãnh đạo của Đảng tiếp tục thực hiện 

cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân từ thời kì chống thực dân Pháp sang chống đế quốc Mỹ. 

 d) Nhân dân miền Nam đứng lên đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai là con đường tất yếu, 

không có sự lựa chọn khác. 

----- HẾT ----- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM 

 

1.B 2.A 3.A 4.B 5.C 6.A 7.D 8.C 9.B 10.C 

11.B 12.A 13.C 14.D 15.D 16.B 17.C 18.B 19.C 20.D 

21.A 22.A 23.D 24.C       

 

Câu 1 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung công cuộc đổi mới ở Việt Nam (1986). 

Cách giải: 

Một trong những thành phần kinh tế mới được phép hoạt động ở Việt Nam từ sau khi đường lối đổi mới được 

thực thi là có vốn đầu tư nước ngoài. 

Chọn B. 

Câu 2 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954). 

Cách giải: 

Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết đánh dấu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam 

(1945 - 1954) hoàn toàn thắng lợi. 

Chọn A. 

Câu 3 (TH): 

Phương pháp: 

Loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Chưa có vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế không phải là một trong những thách thức của Cộng đồng 

ASEAN. 

Chọn A. 

Câu 4 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975). 

Cách giải: 

 I PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 
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Sau thất bại của chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968) ở miền Nam Việt Nam, Mỹ chuyển sang chiến 

lược “Việt Nam hoá chiến tranh”. 

Chọn B. 

Câu 5 (VD): 

Phương pháp: 

So sánh. 

Cách giải: 

So với chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" (1961-1965), chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965-1968) có điểm 

khác biệt về lực lượng tham chiến. 

Lực lượng tham chiến trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là quân đội Sài Gòn. 

Lực lượng tham chiến trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là quân Mỹ và quân các nước đồng minh Mỹ. 

Chọn C. 

Câu 6 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung thành tựu của công cuộc đổi mới ở Việt Nam. 

Cách giải: 

Trong công cuộc Đổi mới, một trong những thành tựu của Việt Nam về hội nhập quốc tế là xây dựng các quan 

hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với nhiều quốc gia. 

Chọn A. 

Câu 7 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung công cuộc đổi mới (1986) ở Việt Nam. 

Cách giải: 

Từ sau năm 1986, bộ máy Nhà nước được sắp xếp theo hướng tinh gọi và hiệu quả. 

Chọn D. 

Câu 8 (TH): 

Phương pháp: 

Loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Việt Nam không phải là một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

Chọn C. 

Câu 9 (TH): 

Phương pháp: 

Loại trừ phương án. 
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Cách giải: 

Đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế của khối xã hội chủ nghĩa phản ánh không đúng ý nghĩa 

của công cuộc Đổi mới đất nước ở Việt Nam. 

Chọn B. 

Câu 10 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Hội nghị I – an – ta. 

Cách giải: 

Theo quyết định của Hội nghị I-an-ta, các vùng ảnh hưởng của Liên Xô không thuộc phạm vi Đông Nam Á, 

Nam Á, Tây Á. 

Chọn C. 

Câu 11 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975). 

Cách giải: 

Chiến thắng Bình Giã của quân dân miền Nam Việt Nam trong những năm 1964 -1965 góp phần làm phá sản 

chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ. 

Chọn B. 

Câu 12 (TH): 

Phương pháp: 

Giải thích. 

Cách giải: 

Hiệp hội Ba-li (tháng 2-1976) đánh dấu sự khởi sắc của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vì đã 

xây dựng những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước. 

Chọn A. 

Câu 13 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954). 

Cách giải: 

Một trong những mục đích của Pháp khi đưa quân tấn công lên Việt Bắc (1947) là tiêu diệt cơ quan đầu não 

kháng chiến. 

Chọn C. 

Câu 14 (NB): 

Phương pháp: 
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SGK Lịch sử 12, nội dung công cuộc đổi mới ở Việt Nam (1986). 

Cách giải: 

Một trong những nội dung về kinh tế trong công cuộc Đổi mới ở Việt Nam (từ năm 1986) là hình thành cơ 

chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. 

Chọn D. 

Câu 15 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Liên hợp quốc. 

Cách giải: 

Từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 6 - 1945, 50 nước họp tại Xan Phran-xi-cô (Mỹ) thông qua Hiến chương Liên 

hợp quốc. 

Chọn D. 

Câu 16 (VD): 

Phương pháp: 

So sánh. 

Cách giải: 

Điểm tương đồng giữa đường lối ngoại giao của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng 

Tám với chính sách ngoại giao mang "bản sắc cây tre" của Việt Nam hiện nay là nhân nhượng có nguyên tắc, 

vừa cứng rắn vừa mềm dẻo, trong các hoạt động đối ngoại, ta luôn cứng rắn về nguyên tắc nhưng mềm dẻo 

về sách lược. 

Chọn B. 

Câu 17 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung công cuộc Đổi mới ở Việt Nam (1986). 

Cách giải: 

Quan điểm của Đảng tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI (12/1986) là đổi mới phải toàn diện và đồng bộ. 

Chọn C. 

Câu 18 (VD): 

Phương pháp: 

Phân tích. 

Cách giải: 

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước, 

Việt nam chuyển sang giai đoạn độc lập, thống nhất, đi lê chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, hậu quả chiến tranh 

trên cả nước còn rất nặng nề; đất nước lại bị Mỹ bao vây, cấm vận; mối quan hệ giữa Việt Nam – Trung Quốc 
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– Campuchia đã xuất hiện các vấn đề phức tạp. Đồng thời, trên thế giới xuất hiện xu thế hoà hoãn tuy nhiên 

tình trạng bất ổn, xung đột vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Sau tháng 4/1975, Việt Nam đối mặt với hai cuộc đấu 

tranh với mục đích bảo vệ Tổ quốc đó là đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc 

vùng biên giới phía Bắc. 

Chọn B. 

Câu 19 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Cách giải: 

Ngày 30 - 8- 1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị đánh dấu chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ. 

Chọn C. 

Câu 20 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung cộng đồng ASEAN. 

Cách giải: 

Cộng đồng ASEAN được xây dựng dựa trên một trong những trụ cột là Cộng đồng Chính trị - An ninh 

ASEAN. 

Chọn D. 

Câu 21 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung đấu tranh bảo vệ Tổ quốc vùng biên giới Tây Nam. 

Cách giải: 

Sau khi lên nắm quyền (4/1975) chính quyền Pôn Pốt đã có hành động phát động chiến tranh xâm lược biên 

giới Tây Nam Việt Nam. 

Chọn A. 

Câu 22 (TH): 

Phương pháp: 

Loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Chiến thắng của phe Đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai là một trong những nguyên nhân khách 

quan đưa tới thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong năm 1945. 

Chọn A. 

Câu 23 (TH): 

Phương pháp: 
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Giải thích. 

Cách giải: 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975) có ý nghĩa quốc tế to lớn, có tính 

thời đại sâu sắc vì đã cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân thế giới. 

Chọn D. 

Câu 24 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung trật tự thế giới sau chiến tranh Lạnh. 

Cách giải: 

Từ sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc (1991), thế giới phát triển theo xu thế đa cực, nhiều trung tâm. 

Chọn C. 

 

Câu 25 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu. 

- Phân tích, xác định tính đúng/sai ở mỗi ý. 

Cách giải: 

a) Đúng, mối quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN là một trong những trụ cột quan trọng của chính sách đối 

ngoại của Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích cho cà hai bên và đóng góp vào hòa bình và phát triển trong khu 

vực Đông Nam Á. 

b) Đúng, một trong những mục tiêu của ASEAN là tôn trọng công lý và nguyên tắc luật pháp trong quan hệ 

giữa các quốc gia trong khu vực, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc. 

c) Đúng, tư liệu nêu về vấn đề thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực. 

d) Sai, Ý tưởng xây dựng Cộng đồng ASEAN đã khởi nguồn từ khi ASEAN thành lập. 

Câu 26 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu. 

- Phân tích, xác định tính đúng/sai ở mỗi ý. 

Cách giải: 

a) Đúng, đoạn tư liệu phản ánh nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về nền kinh tế thị trường. 

b) Sai, mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giúp cho kinh tế Việt Nam từ công cuộc Đổi 

mới năm 1986 đến nay đã có những cuộc suy thoái ngắn. 

 II PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
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c) Sai, nền kinh tế thị trường ở Việt Nam không tuân theo các quy luật chung như nền kinh tế ở các quốc gia 

châu Âu và Mỹ. 

d) Đúng, Mô hình của nền kinh tế Việt Nam hiện nay là mô hình của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa, được thực hiện trong quá trình của công cuộc đổi mới. 

Câu 27 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu. 

- Phân tích, xác định tính đúng/sai ở mỗi ý. 

Cách giải: 

a) Sai, Thái Nguyên mở đầu quá trình khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

b) Đúng, Khởi nghĩa ở Hà Nội thắng lợi cho thấy bài học về việc xác định thời cơ và chớp thời cơ. 

c) Sai, khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội có vai trò quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. 

d) Đúng, khởi nghĩa ở Hà Nội diễn ra nhanh chóng và có sự tham gia của đông đảo quần chúng. 

Câu 28 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu. 

- Phân tích, xác định tính đúng/sai ở mỗi ý. 

Cách giải: 

a) Sai, Chiến dịch "tố cộng, diệt cộng" có nằm trong chính sách khủng bố của chính quyền Mỹ - Diệm ở miền 

Việt Nam. 

b) Sai, Mỹ đã công khai vi phạm Hiệp định Giơ-ne-vơ, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm nhằm 

chia cắt lâu dài Việt Nam. 

c) Đúng, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, nhân dân miền Nam Việt Nam dưới dự lãnh đạo của Đảng tiếp tục thực 

hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân từ thời kì chống thực dân Pháp sang chống đế quốc Mỹ. 

d) Đúng, nhân dân miền Nam đứng lên đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai là con đường tất 

yếu, không có sự lựa chọn khác. 


